
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CẢNH THỤY 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cảnh Thụy, ngày     tháng 02 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh sách đề nghị BHYT 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẢNH THỤY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 27/11/2024; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 99/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 

2026-2030; 

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường tại Tờ trình 

số 02 /TTr-VHXH ngày 23/02/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đăng ký thẻ BHYT cho 55 cựu quân nhân nhập ngũ sau ngày 

30/4/1975 đến 31/8/1989 đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, có 

hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh.  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND; 

Ban Chỉ huy quân sự phường; phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (T/h); 

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND phường (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Khổng Minh Tùng 



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 
 (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /02/2026 của UBND phường Cảnh Thụy) 

 

                      

STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

sinh 
TDP 

 

Nhập ngũ 

Xuất ngũ CCCD Mã số BHYT 
Số điện thoại liên 

hệ 

1 Dương Văn Sử 
Nam 

27/10/1970 Buồng Núi 
03/1982 

31/07/1991 
024070000888 4242421193240 0978641325 

2 Dương Xuân Láng 
Nam 

04/10/1968 Buồng Núi 
20/02/1986 

30/12/1988 
024068013426 4242421147085 0987566567 

3 Dương Văn Sử 
Nam 

01/09/1968 Buồng Núi 
03/1989 

06/1991 
024068006949 2422450434 0978641325 

4 Nguyễn Đức Kiên 
Nam 

06/06/1969 Chùa 
02/1987 

31/3/1990 
024069009821 2421182326 0976595957 

5 Phạm Trí Duyệt 
Nam 

01/01/1970 
Phùng 

Hưng 

03/1988 

31/01/1991 
024070013960 2421243810 0367733578 

6 Phạm Trí Tính 
Nam 

10/04/1968 
Phùng 

Hưng 

03/1989 

30/06/1991 024068003366 2421173981 0346895066 

7 Phạm Trí Lanh 
Nam 

15/07/1968 
Phùng 

Hưng 

02/1987 

02/1990 024068004949 2421115899 0344222559 

8 Nguyễn Văn Hà 
Nam 

10/06/1968 Đông 
03/1989 

06/1991 
024068011006 2421211678 0397112257 

9 Đàm Đức Huệ 
Nam 

15/01/1969 Bình Voi 
02/1987 

20/01/1990 
024069001759 2421156777 0988836410 

10 
Nguyễn Viết 

Thắng 

Nam 
14/07/1969 

Bình Voi 02/1987 

31/01/1990 
024069009601 2421120803 0385942172 

11 Phạm Huy Nam 
Nam 

05/07/1969 
Bình Voi 02/1987 

15/01/1990 
024069001205 4242416026349 0348936398 

12 Hoàng Hữu Hùng 
Nam 

10/09/1968 
Bình Voi 04/09/1986 

03/1988 
024068008957 2421124714 0385162940 



13 Đàm Đức Trung 
Nam 

20/02/1968 
Bình Voi 03/1989 

07/1991 
024068001298 2421120802 0389704607 

14 Đàm Đức Khanh 
Nam 

02/10/1966 
Ao Gạo 08/1985 

30/09/1988 
024066001470 2421222711 0977838644 

15 Nguyễn Văn Bộ 
Nam 

07/12/1970 Nhất 
03/1989 

04/1991 
024070001334 2421171865 0985570940 

16 Lưu Văn Hậu 
Nam 

06/09/1969 Nhất 
03/1989 

12/1991 
024069001210 2421217842 0985425260 

17 Nguyễn Văn Lựa 
Nam 

20/10/1966 Núi Ô 
02/1987 

01/1990 
024066013681 4242421151328 0389022319 

18 Đỗ Văn Chỉnh 
Nam 

07/08/1968 Núi Ô 
03/1989 

05/1991 
024068011435 7936151843 0362656218 

19 Phan Văn Vững 
Nam 

08/01/1967 Núi Ô 
08/1988 

30/04/1991 
024067008192 2421112155 0962577128 

20 Ngụy Đình Tiến 
Nam 

10/05/1969 
Đông 

Khánh 

03/1987 

20/11/1989 024069001173 2421109077 0346718113 

21 Lương Văn Hòa 
Nam 

20/05/1966 
Đông 

Khánh 

11/1984 

31/05/1987 024066015622 2421120620 0369484289 

22 Nguyễn Khắc Toàn 
Nam 

01/01/1968 
Đông 

Khánh 

03/1989 

30/06/1991 024068004167 2421210133 0328716667 

23 Ngụy Đình Thức 
Nam 

26/04/1969 
Đông 

Khánh 

03/1987 

28/09/1991 
024069008454 2421211542 0373137527 

24 Phạm Trọng Thủy 
Nam 

06/02/1969 Tân Hưng 
13/03/1988 

30/06/1991 
024069001169 2421230824 0383294448 

25 Phạm Trọng Toàn 
Nam 

01/05/1970 
Tân Hưng 03/1989 

04/1991 
024070001312 2421219977 0379817551 

26 Phạm Trọng Nam 
Nam 

20/06/1970 
Tân Hưng 03/1989 

09/1991 
024070001311 4242421771008 0392865570 

27 Đặng Đức Cơ 
Nam 

20/10/1971 Tư Mại 
03/1989 

30/06/1991 
024071009843 2421234963 0986035714 

28 Nguyễn Văn Hưng 
Nam 

20/10/1966 Tư Mại  
02/1985 

/06/1986 
024066011993 2421189815 0363895336 



29 Nguyễn Văn Dũng 
Nam 

15/01/1968 Tư Mại 
03/1987 

12/1989 
024068013384 2421208417 0912418259 

30 
Hoàng Văn 

Khương 

Nam 
07/07/1969 Tân Ninh 

03/1988 

30/09/1990 
024069009000 4242422421712 0986672919 

31 Ong Thế Biển 
Nam 

07/12/1970 Dưới 
02/1988 

31/05/1990 
024070012533 2410015242 0377000599 

32 Hoàng Hữu Thao 
Nam 

26/05/1967 
Dưới 08/1985 

05/1988 
024067001257 2421854711 0984220816 

33 Nguyễn Văn Độ 
Nam 

19/03/1968 Huyện 
03/1988 

08/1989 
024068005527 4012421151784 0986471304 

34 Nguyễn Văn Do 
Nam 

20/05/1968 Thuận Lý 
03/1989 

06/1992 
024068006752 4242421238616 0946051054 

35 Nguyễn Hữu Công 
Nam 

14/01/1968 Tân Mỹ 
09/1968 

06/1989 
024068001290 4242421236717 0399513091 

36 Ong Thế Khánh 
Nam 

01/01/1970 Tây 
03/1989 

30/06/1991 
024070015925 2421111972 0976081232 

37 Nguyễn Bá Sáng 
Nam 

18/02/1969 Tây 
02/1987 

01/1990 
024069006332 2421219883 0972855078 

38 Hoàng Hữu Vân 
Nam 

05/12/1970 Tây 
03/1988 

31/03/1991 
024070013894 2421143198 0979640994 

39 Đặng Đình Thăng 
Nam 

05/01/1969 Tây 
03/01/1989 

06/1991 
024069001181 2421242379 0394109548 

40 Ong Thế Tuấn 
Nam 

17/04/1971 Tây 
01/03/1989 

03/1991 
024071014955 2421142859 0982945768 

41 Ong Thế Bông 
Nam 

25/10/1969 Tây 
03/1987 

31/03/1992 
024069001174 4242421230067 0862471306 

42 Ong Thế Tuyến 
Nam 

09/10/1968 Tây 
08/1985 

09/1988 
024068009742 2421230787 0947798595 

43 Ong Thế Long 
Nam 

20/02/1969 Tây 
02/1987 

28/02/1989 
024069005693 7935641210 0985079118 

44 
Nguyễn Văn 

Quang 

Nam 
01/09/1966 Phú Mại 

08/1985 

03/1988 
024066000194 7939082930 0985392972 

45 Vũ Văn Bốn 
Nam 

06/08/1968 Bẩy 
02/1987 

31/05/1990 
024068013199 2401217754 0976087938 



46 Phạm Trọng Quân 
Nam 

12/10/1969 Bắc Am 
03/1988 

03/1991 
024069007693 7414164814 0964736455 

47 Ngụy Tôn Bộ 
Nam 

01/07/1968 Bắc Am 
02/1986 

12/1988 
024068005092 4242421139721 0375164589 

48 Ngụy Đình Dậu 
Nam 

16/12/1969 Bắc Am 
03/1988 

06/1991 
024069005211 2421199161 0985209640 

49 Ngụy Tôn Thưởng 
Nam 

10/06/1966 Bắc Am 
17/02/1984 

17/02/1987 
024066027526 7929683535 0976237009 

50 Ngụy Tôn Hà 
Nam 

20/09/1970 Bắc Am 
11/03/1988 

1990 
024070001307 4242421229797 0977027568 

51 Ngụy Tôn Dũng 
Nam 

02/11/1969 Bắc Am 
03/1988 

02/1991 
024069011317 2422380077 0398615736 

52 Nguyễn Đức Tuấn 
Nam 

01/01/1968 
Đông Thắng 03/1988 

03/1991 
024068010476 2421242659 0374537772 

53 Nguyễn Đức Trung 
Nam 

13/12/1970 
Đông Thắng 03/1989 

30/06/1991 
024070009700 4242421700495 0962131270 

54 Phạm Văn Đăng 
Nam 

01/10/1969 Đông Thắng 
03/1989 

30/06/1991 
024069000776 4242421238178 0374851816 

55 Ong Văn Long 
Nam 

02/08/1970 Ao Gạo 
03/1989 

05/1991 
024070001350 2421119640 0352780468 
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